	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:   607/QĐ-UBND
	              Yên Bái, ngày 13       tháng 4 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định cụ thể một số tiêu chí về xã nông thôn mới 
tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 30/TTr-SNN ngày 28 tháng 02 năm 2017 về việc Quyết định ban hành Quy định cụ thể một số tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cụ thể một số tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020.


Điều 2. Nhiệm vụ của các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố

1. Các sở, ngành được giao phụ trách tiêu chí

a) Chủ trì, xây dựng văn bản hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí do cơ quan, đơn vị được giao phụ trách đảm bảo phù hợp với hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành cấp trên và điều kiện thực tế của địa phương (theo biểu mẫu đính kèm).


b) Hướng dẫn các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới đánh giá tiêu chí theo quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định này. 

2. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh

a) Tổng hợp, đôn đốc các sở, ngành phụ trách tiêu chí xây dựng hướng dẫn thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và theo một số tiêu chí cụ thể xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020. 


b) Phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu của các xã xây dựng nông thôn mới.


c) Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trong công tác thẩm tra, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh.


3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn của các sở, ngành tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu của các xã trên địa bàn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và theo một số tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh; Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Văn phòng Điều phối NTM TW;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Hội đồng nhân dân tỉnh;  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;

- Đài PTTH tỉnh, Báo Yên Bái; Cổng TTĐT tỉnh;
- Phó Chánh VP (NLN) UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NLN.
	CHỦ TỊCH

Đỗ Đức Duy


	QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ TIÊU CHÍ VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI 

TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2016-2020 

	(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         / 4 /2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
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	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu đánh giá
	Chịu trách nhiệm hướng dẫn đánh giá
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Tiêu chí số 2:
Giao thông
	2.1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm
	100% được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo chiều rộng nền đường tối thiểu 6,5m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m. Riêng đối với đường trục chính trung tâm hành chính xã và đường trục xã làm mới yêu cầu nền đường tối thiểu 9m, mặt đường tối thiểu 5m.
	Sở Giao thông 
Vận tải

	
	
	2.2. Đường trục thôn, xóm và đường liên thôn, xóm ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm
	Tối thiểu 50% được cứng hóa, đảm bảo chiều rộng nền đường tối thiểu 5m, mặt đường tối thiểu 3,5m. Trường hợp bất khả kháng (không thể giải phóng được đối với nhà cửa, vật kiến trúc kiên cố xây dựng trước thời điểm công bố quy hoạch) mặt đường tối thiểu 3m.
	

	
	
	2.3. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa
	Tối thiểu 50% được cứng hóa, đảm bảo chiều rộng nền đường tối thiểu 4m, mặt đường tối thiểu 3m (trường hợp bất khả kháng 2m); phần còn lại phải được cứng hóa (bằng cấp phối hoặc đá dăm, gạch vỡ,… được lu nèn).
	

	
	
	2.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm
	Tối thiểu 50% được cứng hóa, đảm bảo chiều rộng nền đường tối thiểu 4m, mặt đường tối thiểu 3,0m.
	


Tiêu chí số 3: 

	Thủy lợi
	3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên
	Có tối thiểu 80% diện tích đất trồng lúa nước được tưới chủ động bằng công trình thủy lợi; công trình, hệ thống công trình thủy lợi được xây dựng theo quy hoạch và thiết kế được duyệt; tỷ lệ km kênh mương được kiên cố hóa đạt trên 50%.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
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	Tiêu chí số 6:
Cơ sở vật chất 
văn hóa
	6.1. Xã có nhà văn hóa xã hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã
	Nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng đảm bảo đủ chỗ ngồi tối thiểu 150 chỗ ngồi; diện tích Khu thể thao (chưa kể sân vận động) từ 1.200m2 trở lên.
	Sở Văn hóa Thể thao 
và Du lịch

	
	
	6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định
	Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em của xã phải đảm bảo điều kiện và có nội dung hoạt động chống đuối nước cho trẻ em.
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	Tiêu chí số 7:
Cơ sở hạ tầng thương mại 
nông thôn
	Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa
	Chợ có trong quy hoạch của tỉnh (trong kỳ quy hoạch) phải xây dựng đạt chuẩn theo quy định. Nếu xã không có chợ theo quy hoạch thì phải có cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn theo quy định.
	Sở  Công Thương


Tiêu chí số 8:

	 Thông tin và Truyền thông
	8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính
	Có ít nhất 01 điểm phục vụ bưu chính đảm bảo về cơ sở vật chất, dịch vụ cung ứng và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong phát hành báo chí; đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công bố và phù hợp với quy định của pháp luật.

	Sở Thông tin và Truyền thông
	

	
	
	8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet
	100% số thôn, bản trên địa bàn xã có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng ít nhất một trong hai loại dịch vụ điện thoại (dịch vụ điện thoại cố định mặt đất, dịch vụ thông tin di động mặt đất) và ít nhất một trong hai loại dịch vụ truy cập internet (dịch vụ truy
cập internet băng rộng cố định mặt đất, dịch vụ truy cập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất) theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định; hoặc có ít nhất 01 điểm phục vụ dịch vụ bưu chính viễn thông công cộng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy cập internet.
	

	
	
	8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn
	Xã có đài truyền thanh và có ít nhất 2/3 số thôn, bản trong xã có hệ thống loa truyền thanh hoạt động.
	

	
	
	8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành
	Xã có ít nhất 2/3 số cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách ở cấp xã sử dụng máy tính trong công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ; hệ số máy tính trên số cán bộ, công chức của xã đạt tối thiểu là 0,5; máy tính của các cơ quan: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã có sử dụng dịch vụ truy cập internet băng rộng và thực hiện nhận/gửi văn bản chỉ đạo, điều hành qua mạng internet; có trang thông tin điện tử riêng của xã hoặc trang thông tin điện tử thành phần trên trang/cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc huyện, thị, thành phố.
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	Tiêu chí số 17: 
Môi trường và an toàn thực phẩm
	17.4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch
	Quản lý, thực hiện mai táng theo quy định, phong tục tập quán và theo hương ước của địa phương; nghĩa trang được xây dựng và quản lý theo quy hoạch.
	Sở Xây dựng
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